
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, KHÓA 2016-K/LT-T03/2023, Lớp 16849CT3, Mã TC: TN16849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.627416849CT3Sóc Trăng15/10/1995TùngHứa Nhật168490441

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K/K-T03/2023, Lớp 17542BTH2, Mã TC: TN17542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

133

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.6913517542BTH2Tiền Giang12/01/1994Chi
Đoàn Nguyễn Hoàng
Trương

175422611

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K/K-T03/2023, Lớp 17545SP2, Mã TC: TN17545

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

131

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung Bình6.3713217545SP2Bình Định20/01/1991ĐếnNguyễn Văn175450411

Khá6.9113317545SP2Đồng Nai03/10/1979VănHoàng Vũ Xuân175450582

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2022, KHÓA 2018-K/K-T03/2023, Lớp 18542SP2, Mã TC: TN18542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

134

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5414118542SP2Thanh Hóa29/11/1994ĐôngLê Đình185421091

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2018 - 2022, KHÓA 2018-K/K-T03/2023, Lớp 18543SP2, Mã TC: TN18543

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

133

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.7613318543SP2Đồng Tháp12/02/1995DuyPhạm Anh185430051

Khá7.2613318543SP2Quảng Ngãi15/06/1995SangLý Thành185430242

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LTCĐ-T03/2023, Lớp 18642SP2A, Mã TC: TN18642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.775918642SP2AĐồng Nai15/11/1996ĐứcPhan Công Trí186421401

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 18849AG3, Mã TC: TN18849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung Bình6.197418849AG3An Giang13/02/1997TiếnHồ Việt188491051

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Khóa 2019 - 2023, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19446SP1, Mã TC: TN19446

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

164

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.9117019446SP1TP. Hồ Chí Minh28/11/1997BảoHuỳnh Thế196460011

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2019 - 2023, KHÓA 2019(CSLK)-K/K-T03/2023, Lớp 19542KG3, Mã TC: TN19542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

182

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.0518219542KG3Kiên Giang01/06/1993AnTrần Nguyễn Phú195421271

Khá7.0818219542KG3Kiên Giang15/06/1985AnhDương Hoàng195421282

Khá7.1618219542KG3Kiên Giang01/01/1984CảnhTrần Thanh195421293

Khá7.3418219542KG3Kiên Giang10/06/1983ChoNguyễn Văn195421304

Khá6.9718219542KG3Kiên Giang11/03/1982DuyLê Thanh195421315

Khá7.1018219542KG3Kiên Giang20/11/1995KhánhHà Vũ195421346

Khá7.3418219542KG3Kiên Giang04/04/1994KhánhTrương Quốc195421617

Khá7.3118219542KG3Kiên Giang26/10/1990NghiêmVõ Thiện195421398

Khá7.1818219542KG3Kiên Giang05/02/1986NhấtLê Bá195421409

Khá7.4018219542KG3Đồng Tháp24/10/2001QuíVõ Phú1954215910

Khá7.1518219542KG3Kiên Giang18/03/1983QuốcTrần Văn1954214211

Khá7.1118219542KG3Kiên Giang20/05/1979TâmNguyễn Thanh1954214412

Khá7.2418219542KG3Kiên Giang02/10/1984TháiHuỳnh Ngọc1954214513

Khá6.7318219542KG3Kiên Giang26/07/1980ThọTrần Cao1954215614

Khá7.3918219542KG3Kiên Giang08/05/1995NữThúyDương Mộng1954216315

Khá7.2218219542KG3Kiên Giang15/07/1986ToànTrịnh Quốc1954214816

Khá7.1018219542KG3Kiên Giang27/06/1993TriềuLý Thiện1954215717

Khá7.1618219542KG3Kiên Giang11/04/1986TrườngNguyễn Văn1954214918

Khá7.1118219542KG3Thanh Hóa20/07/1981TuânHoàng Duy1954215019

Khá7.3218219542KG3Kiên Giang09/10/1993VươngHứa Trương1954216020

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2019 - 2023, KHÓA 2019(CSLK)-K/K-T03/2023, Lớp 19542TKS2, Mã TC: TN19542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

180

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.6218219542TKS2TP. Hồ Chí Minh11/07/1995NhânVương An195421101

Khá6.7418219542TKS2TP. Hồ Chí Minh09/10/1994PhátMai Thành195421122

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2019 - 2023, KHÓA 2019-K/K-T03/2023, Lớp 19543SP2, Mã TC: TN19543

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

164

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.3616619543SP2Long An15/05/1998HàoNguyễn Bá195430261

Khá7.4516619543SP2Tiền Giang28/08/1993TuấnPhạm Thanh195430422

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19810SP2, Mã TC: TN19810

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

223

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.0222319810SP2TP. Hồ Chí Minh05/10/1996PhúPhạm Quỳnh Phong198100171

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 19810TKS1, Mã TC: TN19810

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

223

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.1222319810TKS1
Bà Rịa - Vũng

Tàu
11/02/1994DanhĐinh Thanh196100031

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19842SP2L, Mã TC: TN19842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

184

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5618519842SP2LTP. Hồ Chí Minh09/06/1993BằngTrần Minh198421261

Trung bình6.1518519842SP2LGia Lai07/10/1994DanhLê Thanh198421172

Trung bình6.3018519842SP2LTP. Hồ Chí Minh29/05/1998NghĩaLê Kỳ Trọng198421423

Trung bình6.0618519842SP2LBình Định02/07/1990NhậtĐặng Ngọc198421594

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 19843DN2, Mã TC: TN19843

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

170

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5817019843DN2Bạc Liêu13/08/1998ĐứcNguyễn Minh198430701

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19845SP2L, Mã TC: TN19845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

192

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.7219219845SP2LTrà Vinh21/08/1997KhanhKim Sóc198450421

Khá6.6019419845SP2LSóc Trăng31/10/1998PhúcVăn Hoàng198450522

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19847SP2L, Mã TC: TN19847

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

176

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5317619847SP2LBến Tre28/06/1998ĐiềnĐỗ Nguyễn Quang198470151

Trung bình6.2217619847SP2LGia Lai11/01/1995HưngBùi Thanh198470242

Khá6.6217619847SP2LĐồng Nai02/09/2000NguyênNguyễn Võ Khai198470403

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-K/LT-T03/2023, Lớp 19851SP3, Mã TC: TN19851

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

176

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5317519851SP3Bình Định01/01/1995DuyTrần Quốc196510041

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20810DN3L, Mã TC: TN20810

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

229

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.1022920810DN3LĐồng Nai07/01/2000AnhNguyễn Hoàng208100021

Khá7.2422920810DN3LĐồng Nai05/08/1998AnhPhạm Thế206100142

Khá7.0222920810DN3LĐồng Nai08/05/1995BảoLâm Gia208100033

Khá6.7522920810DN3LĐồng Nai20/02/2001DuyPhan Tùng208100064

Khá7.5622920810DN3LĐồng Nai19/07/1999NữDươngLê Thùy208100055

Khá7.2922920810DN3LHà Tĩnh26/05/1984NữGiangPhan Thị Quỳnh208100076

Khá7.3522920810DN3LĐồng Nai16/01/1995HiếuTrương Minh208100087

Khá7.4122920810DN3LĐồng Nai07/09/1992KhánhTrần Công208100108

Khá7.0222920810DN3LĐồng Nai20/06/1989PhúcTrần Vĩnh208100139

Khá7.3522920810DN3LĐồng Nai06/11/1999ThắngHồ Trương Công2081001610

Khá7.0922920810DN3LĐồng Nai03/06/1989TrungPhạm Minh2081001811

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20810TKS3, Mã TC: TN20810

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

229

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.4422920810TKS3Tiền Giang25/04/1995ÂnLê Huỳnh Hữu208100341

Khá7.8822920810TKS3TP. Hồ Chí Minh22/06/1993EmLê Quốc206100112

Khá7.0222920810TKS3Bình Phước03/10/2000HữuNguyễn Minh208100383

Khá7.6022920810TKS3TP. Hồ Chí Minh11/01/1993VíCông Hiện206100134

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Kế toán

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020-K/LT-T03/2023, Lớp 20825SP3, Mã TC: TN20825

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

136

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.6513620825SP3Bình Thuận12/05/1997NữMiNguyễn Thị Mi206250241

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20842CT3L, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.1018920842CT3L01/01/1995ĐạtĐào Kế208420021

Khá7.4718920842CT3LHậu Giang01/01/1993GiangTrần Trường208420042

Khá7.3118920842CT3LCần Thơ23/08/1997KhangNguyễn Trần Minh208420093

Khá6.7018920842CT3LCần Thơ25/08/1996MinhNguyễn Hoàng208420104

Khá7.0118920842CT3LĐồng Tháp11/03/1998NamNguyễn Phương208420115

Khá7.1618920842CT3LTiền Giang19/12/1999NghiĐặng Văn208420126

Khá6.9518920842CT3LCần Thơ31/121994PhátPhạm Tấn208420157

Khá7.2718920842CT3LCà Mau19/10/1985TamTrương Minh208420178

Khá7.0118920842CT3LAn Giang03/04/1998TháiPhan Hồng208420209

Khá6.7518920842CT3LCần Thơ25/11/1997ThươngHuỳnh2084202410

Khá7.4718920842CT3LVĩnh Long10/11/1990ToànNguyễn Văn2084202511

Khá7.2418920842CT3LCần Thơ08/12/1997TrungNgô Đức Toàn2084202612

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20842DN3L, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.8618920842DN3LĐồng Nai17/12/2001AnhNguyễn Lê Tuấn208420291

Khá7.0018920842DN3LĐồng Nai03/11/2001AnhVăn Tuấn208420302

Khá6.8018920842DN3LĐồng Nai31/12/1998BằngNguyễn Hữu208420313

Khá7.5318920842DN3LĐồng Nai25/05/1987HảiPhạm Minh208420354

Khá7.0218920842DN3LThanh Hóa20/06/1999HiếuTống Bá208420365

Khá6.8318920842DN3LHải Dương14/04/1999HoàngVũ Việt208420396

Khá7.0918920842DN3LĐồng Nai19/05/1996KhoaNguyễn Ngọc Đăng208420457

Khá7.2918920842DN3LĐồng Nai19/07/1999LâmNguyễn Tùng208420488

Khá7.1318920842DN3LQuảng Bình28/02/1989LinhChâu Văn206420019

Khá6.8618920842DN3LAn Giang16/08/1997NgânLê Kim2084205010

Khá7.0018920842DN3LĐồng Nai18/05/1995PhiLê Hoàng2064200211

Khá6.7918920842DN3LĐồng Nai19/07/2000QuangĐào Đức Đăng2084205712

Khá7.1818920842DN3LĐồng Nai18/10/1988TâmNguyễn Ngọc2084205813

Khá7.2918920842DN3LTP. Hồ Chí Minh24/09/2001TuấnNguyễn Đức Anh2084206214

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20842LTT3, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.6118920842LTT3Bắc Giang28/07/1999CươngNguyễn Văn208420651

Khá7.4718920842LTT3TP. Hồ Chí Minh21/01/2000NhânLê Nguyễn Hoàng208420672

Khá6.9018920842LTT3Bình Định21/10/1993PhátLê Tấn208420683

Khá7.5418920842LTT3Bình Thuận28/02/1996QuốcTrình Minh206420864

Khá7.4218920842LTT3Kiên Giang20/12/1997SơnNguyễn Hồng206420075

Khá7.3818920842LTT3TP. Hồ Chí Minh25/11/2000TàiHồ Tân208420696

Khá7.1918920842LTT3TP. Hồ Chí Minh11/11/1999TâmNguyễn Gia208420707

Khá6.9318920842LTT3Quảng Ngãi14/05/1999ThanhNguyễn Bảo Hoàng208420728

Khá7.0218920842LTT3TP. Hồ Chí Minh19/02/1994VỹDuơng Triều208420749

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020-K/LT-T03/2023, Lớp 20842SP3C, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.4019020842SP3CBình Thuận08/11/1994CườngCao Quốc206420091

Khá7.1019020842SP3CBình Thuận03/08/1998CườngNguyễn Tấn206420102

Khá7.3919020842SP3CĐồng Nai05/09/1997NữHàNguyễn Thị206420153

Khá7.2419020842SP3CThanh Hóa02/11/1997HàoVũ Văn206420164

Khá6.8819020842SP3CTiền Giang28/01/1996HiếuDương Trung206420185

Khá6.9019020842SP3CTiền Giang15/04/1999HuỳnhNguyễn Hữu206420226

Khá6.9319020842SP3CThanh Hóa11/03/1997HùngNguyễn Ngọc206420197

Khá7.0119020842SP3CNghệ An15/08/1993KhangHồ Cảnh206420258

Khá7.0619020842SP3CĐồng Tháp21/11/1995KỳNguyễn Xuân206420289

Khá7.2619020842SP3CĐăk Lăk06/01/1997NênTrần Trung2064203610

Khá6.8919020842SP3CĐồng Tháp15/02/1997NhânDương Thanh2064203811

Khá7.1119020842SP3CĐồng Tháp12/10/1995NhânNguyễn Hoài2064203712

Khá7.1919020842SP3CĐồng Tháp25/08/1990NhựtNguyễn Hữu2064203913

Khá7.2119020842SP3CĐồng Nai29/10/1999PhátMai Minh2064204014

Khá7.0219020842SP3C
Bà Rịa - Vũng

Tàu
02/11/1998PhúcNguyễn Trần Ngọc2064204215

Khá7.2919020842SP3CAn Giang21/04/1996QuíLê Phú2064204616

Khá7.0419020842SP3CLâm Đồng24/10/1993QuýLại Phước2064204717

Khá7.3019020842SP3CHà Tĩnh05/03/1999SơnTrần Hồng2064205118

Khá6.8919020842SP3CBình Định01/02/1993TânLê Văn2064205319

Khá6.7619020842SP3CLong An09/04/1996ThoạiHuỳnh Minh2064205620

Khá6.9519020842SP3CQuảng Trị10/01/1997TrungLê Hoài2064206021

Khá6.7719020842SP3CĐồng Nai20/05/1996TrungNguyễn Thành2064206122

Khá7.3719020842SP3CĐồng Nai30/08/1992NữTuyềnTrần Thị Thanh2064206623

Khá7.2419020842SP3CTiền Giang12/10/1997TùngNguyễn Cao Sơn2064206424

Khá7.2119020842SP3CBạc Liêu20/10/1998TườngNguyễn Nhựt2064206525

Khá6.7119020842SP3CBình Thuận17/06/1994VươngTô Văn Thành2064206826

Khá6.9219020842SP3CLong An09/04/1996XuyênNguyễn Bảo2064207027

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020-K/LT-T03/2023, Lớp 20842SP3L, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.7518920842SP3LLong An08/01/1998CườngTrương Lê Tuấn208420771

Khá7.0818920842SP3LLâm Đồng24/04/1999DũngTrần Ngọc208420812

Khá6.9118920842SP3LThái Bình08/07/1987DươngĐào Văn208420823

Khá7.4718920842SP3LKiên Giang26/05/1999HảiNguyễn Thanh208420854

Khá6.9818920842SP3LĐồng Tháp19/05/1999KhoaĐồng Nhật208420945

Khá7.2218920842SP3LSóc Trăng23/06/1997KhởiNguyễn Hoàng208420966

Khá7.0618920842SP3LĐồng Nai24/10/1998LộcLê Tấn208420997

Khá7.2018920842SP3L
Bà Rịa - Vũng

Tàu
25/10/1996LợiNguyễn Quang208421008

Khá7.0318920842SP3LĐồng Nai25/12/1995MạnhNguyễn Văn208421029

Khá6.9518920842SP3L
Bà Rịa - Vũng

Tàu
22/09/1998NamLê Quang Nhật2084210410

Khá7.4118920842SP3LBình Phước10/04/1999PhúcĐiểu2084210911

Khá6.8618920842SP3LQuảng Ngãi06/04/1998PhướcTrương Hoài2084211212

Khá7.5718920842SP3LTrà Vinh16/08/1998SựNgô Bữu2084211713

Khá7.1218920842SP3LTây Ninh22/12/1997TàiNguyễn Thành2084211914

Khá7.7518920842SP3LQuảng Ngãi20/06/1999ThứcLê Nam2084212515

Khá7.1418920842SP3LBình Định24/11/1996TríVăn Tấn2084212716

Khá7.3218920842SP3LQuảng Ngãi27/04/1999VũBạch Quang2084213317

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20842TKS3, Mã TC: TN20842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

189

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.1518920842TKS3Long An01/10/1999DuyTrần Ngọc206420731

Khá7.4718920842TKS3Đăk Lăk10/04/1997ĐạiDương Văn206420712

Khá7.0318920842TKS3TP. Hồ Chí Minh19/08/1995HàoNguyễn Phước208421393

Khá6.8118920842TKS3Đăk Lăk10/01/1997LànhDương Hiển208421454

Khá7.2218920842TKS3Long An01/06/1996NghĩaNguyễn Trọng208421475

Khá7.5318920842TKS3Đồng Nai17/02/1999PhátNguyễn Tấn208421486

Khá6.9118920842TKS3Bình Dương30/06/1999PhúcTrần Nguyễn208421507

Khá6.8318920842TKS3TP. Hồ Chí Minh28/03/1993PhướcHà Thanh208421538

Khá6.9618920842TKS3Long An10/11/1999PhướcNguyễn Quốc208421529

Khá7.2918920842TKS3Tiền Giang05/02/1996SơnPhùng Cao2084215510

Khá6.9918920842TKS3Quảng Ngãi07/07/1995ThanhTrần Minh2064208211

Khá6.9718920842TKS3Bình Thuận15/07/1999ThiTrần Lê Anh2084215912

Khá6.9718920842TKS3TP. Hồ Chí Minh28/09/1999ThôngLâm Nguyễn Minh2084216013

Khá6.9918920842TKS3Cà Mau01/01/1988ToànLý Văn2064208414

Khá7.1718920842TKS3TP. Hồ Chí Minh08/04/1999TrọngThái2084216515

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20845DN3L, Mã TC: TN20845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

194

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.5920020845DN3LĐồng Nai20/08/1999DuyPhạm208451261

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20845LTT3, Mã TC: TN20845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

194

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.2020020845LTT3TP. Hồ Chí Minh15/09/1989BảoPhan Quốc206450031

Khá7.3320020845LTT3TP. Hồ Chí Minh09/11/1997ChíNguyễn Văn206450042

Khá7.1820020845LTT3TP. Hồ Chí Minh02/04/1999DuyHuỳnh Lê Bảo208451543

Khá7.6320020845LTT3TP. Hồ Chí Minh07/06/1989DũngĐàm Minh206450064

Khá7.3420020845LTT3Quảng Ngãi25/10/1999ĐiệpLê Khắc208451535

Khá7.3020020845LTT3Bình Thuận10/06/1998HưngVõ Minh206450076

Khá7.4720020845LTT3TP. Hồ Chí Minh09/12/2000KhangNguyễn Phi208451567

Khá7.1920020845LTT3Lâm Đồng10/06/1995KhánhNguyễn Duy206450088

Khá7.5720020845LTT3TP. Hồ Chí Minh11/12/1999LâmĐặng Hải208451619

Khá7.3820020845LTT3Bình Định26/07/1996LuânNguyễn Hữu2064501110

Khá7.4820020845LTT3TP. Hồ Chí Minh31/03/1999MinhPhạm Hải2084516311

Khá7.0020020845LTT3TP. Hồ Chí Minh13/09/1995TháiTrần Quang2084516612

Khá7.4720020845LTT3Đồng Tháp22/04/1994TiềnNguyễn Văn2084516713

Khá7.3020020845LTT3TP. Hồ Chí Minh06/07/1994ToànLê Nguyễn Công2084516814

Khá7.3520020845LTT3
Bà Rịa - Vũng

Tàu
01/03/1998VinhNguyễn Minh2064501715

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20845TKS3, Mã TC: TN20845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

194

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.7620020845TKS3Bến Tre09/08/1992ÂnTrần Trọng208450011

Khá7.7420020845TKS3Đồng Tháp05/04/1998BằngTừ Lê Hải208450022

Khá7.3720020845TKS3Lâm Đồng23/11/1999HàoNguyễn Nhật208450063

Giỏi8.1320020845TKS3TP. Hồ Chí Minh29/01/1998HiếuNgô Trung208450074

Khá6.9520020845TKS3Tiền Giang05/10/1999QuangTrần Minh208450145

Khá6.7420020845TKS3Quảng Ngãi11/02/1998QuíDương Văn208450166

Khá7.6020020845TKS3An Giang09/01/1998ThànhNguyễn Công208450197

Khá6.7020020845TKS3Đồng Tháp11/03/1998TiếnNguyễn Minh208450228

Giỏi8.0720020845TKS3Lâm Đồng09/03/1993XuyênPhạm Tứ208450239

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020-K/LT-T03/2023, Lớp 20847SP3, Mã TC: TN20847

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

183

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.2318420847SP3An Giang22/09/1997AnNguyễn Tuấn206470011

Khá7.4618420847SP3Vĩnh Long05/11/1999AnhVõ Lê Tuấn206470022

Khá7.0518420847SP3Bình Thuận05/05/1997BảoTrần Văn206470033

Khá7.4318420847SP3Tiền Giang10/03/1999ChinhHuỳnh Trung206470044

Khá6.6618420847SP3Ninh Thuận10/08/1996CườngThành Quốc208470035

Khá6.9818420847SP3Tiền Giang24/07/1999DuyVõ Tấn Minh206470076

Khá7.0318420847SP3TP. Hồ Chí Minh24/07/1993DươngLê Quang Hải208470077

Khá6.9818420847SP3Bình Định27/09/1999ĐiềnNguyễn Kế208470058

Khá7.3518420847SP3Long An18/02/1999ĐứcNguyễn Hồng206470069

Khá7.1718420847SP3Tiền Giang06/09/1994HảiTrần Minh2064700810

Khá6.9218420847SP3Trà Vinh01/01/1998HậuThạch Phúc2084700911

Khá7.5918420847SP3Vĩnh Long30/12/1999HiềnBùi Thanh2064701012

Khá7.0418420847SP3Bình Định30/07/1998HiệuNguyễn Văn2064701213

Khá6.7518420847SP3Hà Nam22/07/1992HùngTrần Văn2084701014

Khá6.7918420847SP3Bến Tre18/03/1999KhangPhạm Thái2084701115

Khá7.0218420847SP3Long An02/09/1998KhanhPhạm Hoàng2064701516

Khá7.2718420847SP3Long An06/02/1999KhoaĐặng Minh2064701617

Khá7.3018420847SP3Vĩnh Long10/09/1999KiệtVõ Hoàng2064701718

Khá7.2518420847SP3TP. Hồ Chí Minh20/09/1999LâmPhạm Thanh2064701819

Khá6.8118420847SP3TP. Hồ Chí Minh23/10/1997LâmTrần2084701320

Khá7.0018420847SP3Bình Định26/04/1999NgànHuỳnh Xuân2084701621

Khá6.8518420847SP3Long An30/03/1997NgọcDương Tấn2064702022

Khá7.0718420847SP3Tiền Giang20/12/1991NhânPhạm Đăng2084701723

Khá6.9018420847SP3Đồng Tháp24/05/1999PhátThái Chí2084701824

Khá6.7218420847SP3Tiền Giang07/09/1998PhátTrần Tấn2064702225

Khá7.4318420847SP3Ninh Thuận20/09/1996PhúNguyễn Thành2064702326

Khá6.9618420847SP3Long An14/04/1999PhúcĐỗ Lê Uy2064702427

Khá7.7418420847SP3Quảng Ngãi25/10/1998QuangNguyễn Tấn2064702528

Khá7.4018420847SP3Long An18/08/1998QuyĐào Gia2084702129

Khá6.8518420847SP3Bình Định26/09/1994QuyềnNgô Văn2064702630

Khá7.1918420847SP3Vĩnh Phúc27/05/1999SĩĐặng Văn2084702231

Khá6.7118420847SP3Vĩnh Long23/03/1997SơnNguyễn Long2064702732

Khá7.0818420847SP3Long An21/01/1999TàiNguyễn Hữu2064702833

Khá6.9518420847SP3Bến Tre06/11/1998TàiPhan Hữu2084702334

Khá7.7818420847SP3Tiền Giang27/05/1999TânPhạm Nhựt2064702935

Khá6.9018420847SP3Đồng Nai08/03/1999TháiNguyễn Quốc2064703036



Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.0318420847SP3Bình Định06/05/1999ThânPhùng Quang2084702437

Khá7.1218420847SP3Tiền Giang08/08/1998ThịnhNguyễn Hưng2064703138

Khá7.1918420847SP3TP. Hồ Chí Minh26/03/1996ThuầnLý Thái2064703239

Khá7.6818420847SP3Hà Tĩnh24/10/1986ThủyNguyễn Văn2064703340

Khá6.6618420847SP3Bình Định28/03/1999ThươngPhạm Quốc2084702541

Khá7.3818420847SP3Tiền Giang01/01/1999TiênLê Tấn Minh2064703442

Khá7.0618420847SP3Bình Định11/10/1999TrọngNguyễn Ngọc2084702743

Khá7.3818420847SP3Vĩnh Long04/01/1999TuấnPhạm Quốc2064703644

Khá7.1918420847SP3Nghệ An17/01/1998TuấnTrần Văn2084702945

Khá7.2218420847SP3Phú Yên24/11/1997VẹnNguyễn Quốc2084703046

Khá6.8718420847SP3Bình Định20/02/1997ViệtTrần Đại2064703747

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2020 - 2022, KHÓA 2020(CSLK)-K/LT-T03/2023, Lớp 20849TKS3, Mã TC: TN20849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

169

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.8016920849TKS3Thái Bình11/05/1991CảnhPhạm Đức206490241

Khá7.3416920849TKS3Tiền Giang19/07/1998PhongNguyễn Hoài206490322

Khá7.5016920849TKS3Bình Thuận05/02/1992RạngVõ Ngọc208490393

Khá6.8516920849TKS3TP. Hồ Chí Minh12/08/1991TiếnNguyễn Quốc206490364

Khá7.1316920849TKS3Quảng Nam27/02/1998TúNguyễn Võ Ngọc206490385

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014 - 2018, KHÓA 2021(LB3)-K/A-T03/2023, Lớp 21442LB3, Mã TC: TN21442

Kèm theo Quyết định số:  /QĐ - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

151

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.3915321442LB3Nam Định03/11/1994HưngTrần Tiến141421361

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 02 năm 2023


